Họ và tên..........................................................      ĐỀ ÔN MÔN TOÁN SỐ  9
Lớp..........................                            
                                                                               (Thời gian: 40 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Bài 1. (M1 - 1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số gồm 8 chục nghìn , 6 trăm, 5 đơn vị viết là: 
       A.86 500             B.86 050                   C.80 605                         D.80 650

b) Số liền trước của số 10 000 là:

      A. 10001         B.9999                           C. 1999                           D.9000
c) Giá trị của chữ số 9 trong số 59 084 là:

    A. 90 000                  B. 9 000                       C. 900                          D. 90

d) Trong 1 năm những tháng có 30 ngày là: 

             A. Tháng: 3, 4, 6, 9, 11                                     B. Tháng: 4, 5, 6, 9, 11                                                                         

             C. Tháng: 4, 6, 9, 11                                         D. Tháng: 4, 6, 10, 11
Bài 2. (M2 - 1điểm). Điền Đ, S vào ô trống. 

            a)  5 kg 35 g     = 5035 g  

         b)  2 ngày 3 giờ   <  51 giờ    

         c)   9 m 6 cm    =  906 cm   

         d)   X     +   V    =  XIV
Bài 3. (M2 - 1điểm) 
Cho hình chữ nhật ABCD có kích thước như hình bên     A              10 cm             B
a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:................................................                                           
b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là : ………………           8cm
                                                                                         C                                      D

II.PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 4: (M2 - 2điểm) Đặt tính và tính:
	58427 + 40753
	
	86271 - 43954
	
	6247 x 2
	
	7380 : 6                                


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: (M3 - 1điểm) Tính giá trị của biểu thức: 

 
        61573 + 1207 x 4  = 

                    ( 583  +  1937 ) : 8 =                 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: (M3 - 1điểm) Làm tròn các số sau
a. Số 42 563 đến hàng chục ta được số :………………………………………………

b. Số 87 315 đến hàng chục nghìn ta được số :………………………………………                    
Bài 7: (M 3 - 2 điểm ) Mẹ mua 5 gói kẹo mỗi gói giá 9 000 đồng . Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Vậy cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ? 
Bài giải
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Bài 8 (M4 -1điểm)  
a) Tính nhanh:
29 918 – 31 415 + 13 354 – 19 918 + 52 415 – 2 354
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
b) Cho các chữ số: 3,7,0,9. 

Viết số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho: …………………….
Viết số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho:…………………….
Tính tổng 2 số đó: …………………………………………………………………….
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I. Trắc nghiệm
Bài 1 :   Mçi ®¸p ¸n ®óng ®­îc 0,25 ®iÓm.

           a - C      ,      b - B        ,      c  -  B        ,  d  -  D

Bài 2: Mçi ®¸p ¸n ®óng ®­îc 0,25 ®iÓm.

           Đ - S - S - Đ
Bài 3 : Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

              a,  36 cm

             b, 80 cm2
II. Tự luận
Bài4. Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
        58427 + 40753 = 99180                            6247 x 2  = 12494
        86271 – 43954 = 42317                            7380 : 6 = 1230                               
Bài 5: Mỗi biểu thức đúng được 0,5 điểm
	                 61573 + 1207 x 4  =

            61573 + 4828  =

66401
	( 583  +  1937 ) : 8 =

2520   :  8  =

315


Bài 6: Mỗi phần đúng được 0,5 điểm
	y  -   2425     = 1368

                            y   = 1368 + 2425

                y    =  3793
	y :  7  = 178 (dư 5)
                         y  = 178 x 7 + 5
                         y  =  1251


Bài 7
Bài giải
                         Mẹ mua một quyển vở phải trả số tiền là :

                                                40 000  : 5 = 8000 ( đồng)               1 điểm
                         Mẹ mua 9 quyển vở phải trả số tiền là :

                                                8000 x  9  = 72 000 (đồng)       0,75 điểm
                                                                      Đáp số : 72 000 đồng    ( 0,25 điểm )

Bµi 8
a)Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987

Số lớn nhất có 1 chữ sốlà 9.

Tích là: 987  x  9  =  8883

b) 

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho là: 9730.
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho là: 3079.

Tổng 2 số là 9730  +  3079  = 12 809
